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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch vận động nguồn viện trợ 

Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2015
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 161/TTr-SNV ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2015.


Điều 2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh uỷ (để B/c);

- Thường trực HĐND (để B/c);

- Thường trực UBND;

- Uỷ ban MTQVN tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, NC, Hùng (100b).
	KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


	UỶ BAN NHÂN DÂN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 7 năm 2014  của UBND tỉnh Sơn La)


Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020;
UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2015 (kèm theo Phụ lục), với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước; phổ biến các văn bản liên quan tới các ngành, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp, các ngành đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) và tầm quan trọng của các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). 

- Cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác vận động viện trợ PCPNN của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quan hệ với các TCPCPNN để tranh thủ sự giúp đỡ, tài trợ của các TCPCPNN vào những vùng, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh; phát huy hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn tài trợ góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo bền vững tại Sơn La.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với chủ trương, đường lối lãnh đạo trong công tác đối ngoại của Đảng, tuân thủ Pháp luật và các quy định hiện hành của nhà nước; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của vùng thực hiện các chương trình, dự án và các khoản viện trợ. 

- Tăng cường sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh trong công tác tham mưu với UBND tỉnh về lĩnh vực thu hút đầu tư các nguồn viện trợ PCPNN; công tác tiếp nhận, thực hiện nguồn viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; đảm bảo tính định hướng về lĩnh vực thu hút nguồn tài trợ, địa  bàn triển khai thực hiện chương trình, dự án trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển của tỉnh, các ngành, địa phương.

- Đáp ứng đủ nguồn nhân lực, bố trí đủ nguồn kinh phí đối ứng cho các chương trình, dự án; kinh phí cho công tác xúc tiến vận động, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn tài trợ.

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU

- Đẩy mạnh quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh; giới thiệu địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu về nguồn tài trợ của tỉnh (khoảng trên 50% số huyện, thành phố và các ngành) tới 10 - 20 tổ chức PCPNN (trong đó gồm: thiết lập quan hệ mới khoảng từ 05 - 10 các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài có đăng ký và đang hoạt động tài trợ tại Việt Nam nhưng chưa hoạt động tài trợ tại Sơn La và 05 - 10 các tổ chức mới đã có đăng ký hoạt động tại Sơn La nhưng chưa có chương trình, dự án và các tổ chức đang có chương trình, dự án tại tỉnh).

- Lựa chọn các tổ chức PCPNN có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định; tôn chỉ mục đích rõ ràng; lĩnh vực hoạt động phù hợp; tiềm lực tài chính và thiện chí để thực hiện các cam kết tài trợ. 

- Củng cố quan hệ hợp tác với khoảng 20 tổ chức PCPNN đã đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh, trong đó thường xuyên duy trì tiếp xúc, vận động trên 10 tổ chức PCPNN đang thực hiện các hoạt động tài trợ tại địa bàn.

- Tổ chức tiếp xúc, vận động mỗi quý từ 02 đến 04 Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (khoảng 08 tổ chức trở lên/năm).

- Tổ chức 01 hội nghị về công tác Phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh.

- Tổ chức ít nhất 01 đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá công tác vận động, tiếp nhận, thực hiện, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ; quản lý hoạt động các tổ chức PCPNN tại một số huyện của tỉnh.

- Phấn đấu đạt giá trị nguồn viện trợ năm 2015 khoảng từ 1,5 triệu USD trở lên (khoảng trên 30 tỷ đồng).

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tài liệu phục vụ công tác vận động

- Thông tin cơ bản về các TCPCPNN tại Việt Nam dự kiến vận động, các chương trình, dự án, nguồn tài trợ của các TCPCPNN.

- Danh sách các Tổ chức PCPNN (phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn, thẩm định).

- Danh mục chương trình, dự án, khoản viện trợ của các sở, ngành, địa phương (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh). 

- Tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La và các địa phương (khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, định hướng thu hút tài trợ).

- Tổng quan công tác về các TCPCPNN trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thư ngỏ gửi các Tổ chức PCPNN.

- Tài liệu tuyên truyền, quảng bá tại các hội nghị PCPNN do bộ, ngành trung ương tổ chức.

2. Nội dung vận động

- Tổ chức đoàn công tác tiếp xúc vận động các tổ chức có văn phòng Đại diện, văn phòng Dự án tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiến hành đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác, cam kết tài trợ; kết hợp thăm quan, học tập kinh nghiệm công tác vận động một số địa phương.

- Phối hợp với Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN, Ban Điều phối viện trợ nhân dân, các cơ quan Trung ương để đề nghị hỗ trợ, tư vấn trong việc thẩm định, lựa chọn danh sách các TCPCPNN.

- Xác định nhu cầu tài trợ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; chuẩn bị danh mục các chương trình, dự án, khoản viện trợ phục vụ công tác vận động nguồn tài trợ PCPNN.

- Trao đổi, cung cấp thông tin về các TCPCPNN và nguồn tài trợ, thông báo kết quả sơ bộ sau các chuyến vận động để các cấp, các ngành, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan liên quan, bên tài trợ xây dựng dự thảo các văn kiện chương trình, dự án trình tỉnh xem xét cho ý kiến. 

- Phổ biến các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính, quy định về hồ sơ, quy trình thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN tới các ngành, địa phương, đơn vị.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ các chương trình, dự án và các khoản viện trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp nhận.

- Quản lý hoạt động của các TCPCPNN; thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN trên toàn địa bàn.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị về công tác đối ngoại địa phương, trong đó có nội dung về công tác Phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Sơn La.

- Tham gia các hội nghị, hội thảo về công tác Phi Chính phủ nước ngoài do bộ, ngành Trung ương tổ chức.

3. Chế độ báo cáo

- 6 tháng, năm hoặc trường hợp đột xuất các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về cơ quan đầu mối Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

          - Thời gian cụ thể: Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm vào ngày 05 tháng 6 năm 2015; đối với báo cáo năm vào ngày 05 tháng 01 năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.


- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chủ động, chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc trường hợp đột xuất với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Công an tỉnh

 - Phối hợp với Sở Ngoại vụ, cơ quan, đơn vị liên quan xác định tư cách pháp nhân các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài; thẩm định các chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN; quản lý hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ, người nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức Phi Chính phủ.

- Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan nảy sinh trong quá trình triển khai các hoạt động vận động tài trợ trên địa bàn.

- Phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vận động viện trợ PCPNN năm 2015.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN.

- Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tiếp nhận các dự án của các TCPCPNN.

- Chủ trì, phối hợp với Sở tài chính tham mưu cho tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh nếu các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN yêu cầu.
- Phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vận động viện trợ năm 2015.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh giao kinh phí không tự chủ ngoài định mức chi thường xuyên hàng năm cho Sở Ngoại vụ để triển khai xúc tiến vận động; hướng dẫn Sở Ngoại vụ lập dự toán và thực hiện kinh phí vận động theo quy định.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch trình UBND, HĐND tỉnh bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN.
- Hướng dẫn, kiểm tra các quy định về quản lý tài chính đối với việc sử dụng ngân sách trong công tác vận động đảm bảo quy định.
- Thực hiện ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước, quyết toán các khoản viện trợ PCPNN theo quy định.

4. Các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh 
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lựa chọn địa bàn, lĩnh vực tài trợ; xây dựng chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển và nhu cầu của ngành, địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch vận động viện trợ PCPNN của ngành, địa phương, đơn vị.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch vận động của ngành, địa phương, đơn vị và phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ tại địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, các cơ quan liên quan của tỉnh, trung ương, các nhà tài trợ:

+ Xây dựng dự thảo văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ ký kết với bên tài trợ (đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh).
+ Hoàn thiện hồ sơ các chương trình, dự án, khoản tài trợ PCPNN tới cơ quan đầu mối (Sở Ngoại vụ) kèm theo Tờ trình của cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ (đơn vị trực tiếp tiếp nhận, thực hiện hoặc phối hợp thực hiện) gửi tới Sở Ngoại vụ để phối hợp thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận.
- Thực hiện quy định về văn kiện, hồ sơ chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài năm 2015, yêu cầu các sở: Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an tỉnh; các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ
 PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Kế hoạch vận động viện trợ Phi Chính phủ
 tỉnh Sơn La năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)



1. Hoạt động cụ thể

	STT
	Nội dung hoạt động
	Thời gian 
thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	1
	Nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin về các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án tài trợ.
	Thường xuyên
	Sở Ngoại vụ
	Uỷ ban công tác PCPNN, Ban điều phối viện trợ nhân dân, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn.

	2
	Tổng hợp nhu cầu, phối hợp lập danh mục các chương trình, dự án kêu gọi tài trợ trên địa bàn.
	Thường xuyên
	Sở Ngoại vụ
	Sở KH và ĐT; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

	3
	Tổng hợp, lập danh sách các tổ chức Phi Chính phủ để xúc tiến vận động.
	Thường xuyên
	Sở Ngoại vụ
	Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

	4
	Cập nhật, hoàn thành bộ tài liệu  phục vụ chương trình làm việc với các cơ quan Trung ương và vận động các Tổ chức PCPNN.
	Thường xuyên
	Sở Ngoại vụ

	Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

	5
	Tổ chức triển khai các đoàn công tác đi tiếp xúc, vận động các tổ chức PCPNN; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu tài trợ, cơ chế chính sách của tỉnh tới các tổ chức PCPNN
	Từ 6 - 10 chuyến công tác
	Sở Ngoại vụ
	Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

	6
	Tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm một số địa phương có điều kiện tương đồng với tỉnh Sơn La
	Dự kiến 

quý I năm 2015
	Sở Ngoại vụ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

	7
	Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác về các tổ chức PCPNN tại tỉnh.
	01 lần/năm 

(dự kiến quý II năm 2015)
	Sở Ngoại vụ
	Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Bộ Ngoại giao; cục Ngoại vụ; UBCT về các tổ chức PCPNN; Ban điều phối viện trợ nhân dân

	8
	Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá công tác vận động, quản lý thực hiện chương trình, dự án tại một số huyện, thành phố Sơn La
	02 đoàn công tác/năm (dự kiến quý II và IV)
	Sở Ngoại vụ
	Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan liên quan.

	9
	 Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vận động năm  2015.
	01 báo cáo (trước ngày 15 tháng  1 năm 2016
	Sở Ngoại vụ
	 Sở KH và ĐT; Tài chính; Công an tỉnh; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn.

	10
	Các hoạt động khác
	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	
	Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.


2. Dự trù kinh phí

	STT
	Nội dung chi
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Văn phòng phẩm, sao in tài liệu quảng bá (in màu)
	25
	Tài liệu phục vụ công tác vận động nguồn tài trợ PCPNN/năm

	2
	Xăng/dầu
	38
	10 chuyến công tác/năm (4 - 5 người, 3 - 4 ngày/chuyến)

	3
	Tiền ngủ
	43
	10 chuyến công tác/năm (4 - 5 người, 3 - 4 ngày/chuyến)

	4
	Công tác phí
	24
	10 chuyến công tác/năm (4 - 5 người, 3 - 4 ngày/chuyến)

	5
	Quà ngoại giao
	20
	Tranh Sơn La/ sản phẩm địa phương dự kiến tặng 10 tổ chức PCPNN/năm

	6
	Hội nghị tập huấn công tác ngoại vụ địa phương và viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài
	30
	Theo chế độ quy định (dự kiến 100 đại biểu);

	7
	Công tác thi đua, khen thưởng
	20
	Dự kiến 05 tổ chức; 05 cá nhân (theo quy định)

	8
	Dự phòng
	5
	Phát sinh

	
	Tổng kinh phí
	205
	Ngoài kinh phí chi thường xuyên cấp hàng năm của Sở Ngoại vụ

	
	Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn
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